
 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 
LỊCH BÁO GIẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LỚP 5A4 
TUẦN 16 ( Áp dụng từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021) 

THỨ Thời 
gian 

Tiết 
theo 

PPCT 
MÔN NỘI DUNG HÌNH THỨC DẠY 

Hai 
20/12 

8h 31 Tập đọc  Thầy thuốc như mẹ hiền Dạy trực tuyến 

8h40’ 76 Toán  Luyện tập (trang 76) Dạy trực tuyến 

9h20’ 31 Khoa học Sự chuyển thể của chất Gửi video bài giảng 

10h 31 Tin học Luyện tập Dạy trực tuyến 

10h40’ 31 Thể dục Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Trao tín gậy Dạy trực tuyến 

Ba 
21/12 

8h 31 LTVC Tổng kết vốn từ (trang 156) Dạy trực tuyến 

8h40’ 77 Toán  
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – 
trang 76 
- Giảm tải theo CV3696 

Dạy trực tuyến 

9h20’ 16 Âm nhạc Học bài hát địa phương tự chọn Dạy trực tuyến 

10h 32 Tập đọc Thầy cúng đi bệnh viện Gửi video bài giảng 

10h40’ 16 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Gửi video bài giảng 

Tư 
22/12 

8h 31 Tập làm văn Tả người (kiểm tra viết) Dạy trực tuyến 

8h40’ 78 Toán  Luyện tập (trang 77) 
- Giảm tải theo CV3696 Dạy trực tuyến 

9h20’ 32 Thể dục Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Trao tín gậy Gửi video bài giảng 

10h 16 Lịch sử Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên 
giới Gửi video bài giảng 

10h40’ 16 Địa lí Ôn tập 
- Giảm tải theo CV3696 Gửi video bài giảng 

10h50’ 31 Tiếng Anh Unit 10: When will Sports Day be? Gửi video bài giảng 

Năm 
23/12 

8h 32 LTVC Tổng kết vốn từ (trang 159) Dạy trực tuyến 

8h40’ 79 Toán  
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – 
trang 78 
- Giảm tải theo CV3696 

Dạy trực tuyến 

9h20’ 32 Khoa học Kiểm tra học kì I Gửi video bài giảng 

10h 16 Mĩ thuật THTTCĐ: Ước mơ của em Gửi video bài giảng 



10h40’ 16 Đạo đức Hợp tác với những người xung quanh (tiết 1) Gửi video bài giảng 

10h50’ 32 Tin học Ôn tập học kì I Gửi video bài giảng 

Sáu 
24/12 

8h 32 Tập làm văn Làm biên bản một vụ việc 
- Giảm tải theo CV3696 Dạy trực tuyến 

8h40’ 80 Toán Luyện tập (trang 79) 
- Giảm tải theo CV3696 Dạy trực tuyến 

9h20’  HĐTT GDNSTLVM – Bài 8: Đi mua đồ dùng Gửi video bài giảng 

10h 32 Tiếng Anh Unit 10: When will Sports Day be? Dạy trực tuyến 

10h40’ 16 Chính tả Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây Gửi video bài giảng 

10h50’ 16 Kĩ thuật Lợi ích của việc nuôi gà Gửi video bài giảng 

Tổ trưởng chuyên môn 
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